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BÁO CÁO 

Kết  quả hoạt động  năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026
của Hiệp hội Sữa Việt Nam


TÓM TẮT BÁO CÁO
Năm 2025, ngành sữa Việt Nam hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động đồng thời của chu kỳ giảm giá sữa toàn cầu, căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu và sức mua tiêu dùng phục hồi chậm. Trong nước, thiên tai, mưa lũ và nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến chăn nuôi bò sữa; cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt; đồng thời một số vụ việc vi phạm về chất lượng, nhãn mác sữa bị phát hiện đã tác động nhất định đến niềm tin người tiêu dùng.

Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, các Bộ, ngành và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, ngành sữa Việt Nam năm 2025 vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 133.042 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với năm 2024. Trong bối cảnh sức mua chung tăng chậm, đây được xem là kết quả tích cực, thể hiện vai trò của sữa là mặt hàng thiết yếu và khả năng chống chịu của ngành. Cơ cấu doanh thu tiếp tục chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng như sữa dinh dưỡng chuyên biệt, sữa cho người cao tuổi, sữa cao đạm, ít đường, không lactose và các sản phẩm sữa chức năng.

Về sản xuất, năm 2025 sản lượng sữa tươi ước đạt 1.672.526 nghìn lít (từ nguồn sữa tươi nguyên liệu trong nước và nhập khẩu), tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi sản lượng sữa bột đạt ước đạt 154 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng sữa tươi còn thấp phản ánh những khó khăn trong chăn nuôi bò sữa do tác động của đô thị hóa, cạnh tranh cao về đất nông nghiệp với các ngành hàng khác, khí hậu và chi phí đầu vào, trong khi sản lượng sữa bột tăng cao hơn cho thấy vai trò ngày càng lớn của nguồn nguyên liệu nhập khẩu trong việc ổn định sản xuất và tiêu dùng sữa và sản phẩm từ sữa.
Tiêu thụ sữa trong nước tiếp tục tăng nhưng chậm, với 1.672.526 nghìn lít sữa tươi và 292.164 tấn sữa bột được tiêu thụ trong năm 2025. Bình quân tiêu thụ sữa đầu người của Việt Nam vẫn ở mức thấp so với khu vực và thế giới, song xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ rệt sang các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, đặc biệt là cho người cao tuổi, trẻ em, người bệnh, người tiểu đường và các nhóm có nhu cầu dinh dưỡng đặc thù.
Trong năm 2025, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tăng mạnh, đạt khoảng 1,26 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do giá sữa thế giới ở mức thấp và nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến gia tăng. Ngược lại, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa tiếp tục là điểm sáng, kim ngạch xuất khẩu đạt 354,1 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024, với thị trường xuất khẩu được mở rộng sang ASEAN, Trung Quốc và một số thị trường mới.

Về hoạt động của Hiệp hội, năm 2025, Hiệp hội Sữa Việt Nam đã phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện ngành trong công tác tư vấn, phản biện chính sách, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong việc góp ý xây dựng các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu sữa. Công tác thông tin, tuyên truyền, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần nâng cao vị thế của ngành sữa Việt Nam trong nước và trên trường quốc tế.

Bước sang năm 2026, thị trường sữa thế giới được dự báo tiếp tục chịu áp lực dư cung nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến. Đối với thị trường trong nước, động lực tăng trưởng chủ yếu sẽ đến từ các phân khúc sữa cao cấp và chuyên biệt, bao gồm sữa cho người cao tuổi, trẻ em, dinh dưỡng y học, sữa cho người tiểu đường, không lactose và các sản phẩm sữa chức năng. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Sữa Việt Nam xác định tiếp tục tập trung củng cố tổ chức, tăng cường vai trò tư vấn, phản biện chính sách, đẩy mạnh phổ biến kiến thức khoa học – kỹ thuật, xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành sữa Việt Nam phát triển ổn định, bền vững và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn tới.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH NGÀNH SỮA NĂM 2025
Năm 2025, ngành sữa Việt Nam hoạt động trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chịu tác động đồng thời của chu kỳ suy giảm giá sữa toàn cầu, căng thẳng thương mại, biến đổi khí hậu và sức mua tiêu dùng phục hồi chậm. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), chỉ số giá sữa thế giới giai đoạn 2024–2025 giảm khoảng 18–22% so với mức đỉnh năm 2022 do nguồn cung toàn cầu gia tăng trong khi nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn phục hồi chậm.

Dự báo của OECD–FAO cho thấy, năm 2026 sản lượng sữa toàn cầu tiếp tục tăng khoảng 1,5–2%, cao hơn tốc độ tăng nhu cầu, khiến giá các sản phẩm sữa cơ bản như sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem khó có khả năng phục hồi mạnh trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao (phô mai, bơ, kem sữa, sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt) được dự báo duy trì mức tăng trưởng tốt hơn.

Theo định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm của chính quyền địa phương; các doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam đã nỗ lực khắc phục, tháo gỡ khó khăn tiếp tục xu hướng giữ được đà tăng trưởng trong cả doanh thu và lợi nhuận. Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngành sữa năm 2025 như sau: 
1. Về doanh thu toàn ngành
Năm 2025, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tổng doanh thu toàn ngành sữa Việt Nam ước đạt khoảng 133.042 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với năm 2024. Mặc dù mức tăng trưởng này thấp hơn giai đoạn trước đại dịch COVID-19 (2017–2019 thường đạt 6–8%/năm), song trong bối cảnh sức mua tiêu dùng chung tăng chậm, đây được xem là mức tăng tích cực, phản ánh vai trò thiết yếu và khả năng chống chịu của ngành sữa.

Biểu đồ 1: Doanh thu ngành sữa 2020 – 2025 (nghìn tỷ)
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Năm 2025, xét về cấu trúc doanh thu, thị trường nội địa vẫn có đóng góp chính từ các doanh nghiệp, một số doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu từ thị trường nước ngoài (Vinamilk đã thành công xuất khẩu đến 63 quốc gia, vùng lãnh thổ…). Ngành sữa Việt Nam có chủng loại sản phẩm ngày càng phong phú đa dạng về loại hình và chất lượng sản phẩm, từ sữa bột, sữa tươi, sữa không lactose, đến các phẩm sữa chức năng, sữa hữu cơ, sữa thực vật, sản phẩm sữa trái cây…Một số nhãn hàng sữa Việt Nam đã được công nhận và tiêu dùng rộng rãi trên toàn cầu. Trên thị trường quốc tế, sản phẩm sữa Việt Nam đã nhận được nhiều giải thưởng và chứng nhận uy tín như giải thưởng Sản phẩm Chất lượng cao châu Á (Asia Quality Product Award), giải thưởng Sản phẩm Sáng tạo châu Á (Asia Innovation Award), sản phẩm đạt Tiêu chuẩn châu Á (Asia Leading Product Award), chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 22000, nhà máy và trang trại được chứng nhận Trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060,…
Công nghệ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển của ngành, các doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ số… để cải thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, quản lý chuỗi cung ứng từ sản xuất đến phân phối đến tận tay người tiêu dùng. Một số doanh nghiệp đã đẩy mạnh đầu tư cải tiến sản phẩm cả về hình ảnh, thiết kế bao bì và chất lượng, kết hợp với đẩy mạnh chương trình khuyến mại... Bên cạnh duy trì kênh phân phối truyền thống các doanh nghiệp đã tối ưu hóa kênh online, bán hàng đa kênh (online + offline), giao hàng nhanh, tiếp cận người tiêu dùng qua cả mạng xã hội, livestream...Đây là cách để mở rộng thị phần, đặc biệt tại các vùng không có siêu thị, cửa hàng. 
2. Tình hình sản xuất trong nước
Theo số liệu từ nguồn Cục Thống kê, tính chung năm 2025, sản lượng sữa tươi chế biến trong nước ước đạt 1.672.526 nghìn lít lít, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng sữa bột năm 2025 ước đạt 154 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2024. 
Sản lượng sữa bò tươi nguyên liệu khai thác từ đàn bò sữa trong nước cả năm ước đạt trên 1,3 triệu tấn, tăng 5,5-5,8% so với năm 2024. Đàn bò sữa cả nước khoảng 321,8 nghìn con, giảm 1,2% (nguồn Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Năng suất sữa bình quân cả nước năm 2025 đạt khoảng 6,8-7,0 tấn/bò vắt sữa/năm (với tỷ lệ bò vắt sữa bình quân là 60%) tùy từng trại.

Mức tăng trưởng sản lượng sữa tươi nguyên liệu thấp phản ánh những khó khăn trong chăn nuôi bò sữa, đặc biệt là tác động của nắng nóng kéo dài, chi phí thức ăn chăn nuôi và đầu tư chuồng trại tăng cao cũng như tốc độ đo thị hóa và cạnh tranh về đất nông nghiệp của các ngành khác. Tại một số địa phương, đàn bò sữa tăng chậm hoặc giảm cục bộ. Trong khi đó, sản lượng sữa bột tăng cao hơn cho thấy doanh nghiệp đã chủ động sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu để ổn định sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường.
3. Tình hình tiêu thụ sữa trong nước
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ước tính cả năm 2025, tiêu thụ sữa tươi đạt 1.672.526 nghìn lít và đạt 46.476 tỷ đồng; Tiêu thụ sữa bột ước đạt 292.164 tấn và đạt 18.326 tỷ đồng.
Sau khi tách riêng số liệu sữa, sản phẩm sữa xuất khẩu, bình quân tiêu thụ sữa quy đổi tính trên đầu người của Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 28–29 lít/người/năm, thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang chuyển dịch rõ rệt sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là sữa dinh dưỡng cho người cao tuổi, sữa cho trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng y học, sữa hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người tiểu đường, sữa không lactose và các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa…
Bảng 1. So sánh tiêu thụ sữa quy đổi bình quân giữa Việt Nam và một số nước

	Nước
	Tiêu thị sữa quy đổi (lít/người/năm)

	Trung bình thế giới
	127

	Singapore
	45

	Thái Lan
	35

	Việt Nam
	29

	Trung bình của ASEAN
	20

	Philipines
	15,7


Nguồn: Xem Phụ lục tài liệu tham khảo.ngunh tiêu thụ sữa quy đổi bình quân giữa Việt Nam và một số nướccác ngành khác nông nghie






































4. Tình hình nhập khẩu sữa của Việt Nam 

4.1 Kim ngạch nhập khẩu 
Theo số liệu của Cục Hải quan, tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 1,26 tỷ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2024. 

4.2 Thị trường nhập khẩu    
Về thị trường, New Zealand, Mỹ, Australia, Ai len và Thái Lan là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand đạt 374,2 triệu USD, chiếm 29% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 43,8% so với 11 tháng năm 2024. Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Australia tăng 3,8% so với 11 tháng năm 2024, đạt 110,1 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu sữa từ thị trường Ai len tăng mạnh 42,5%, đạt 66,4 triệu USD, chiếm 5%. Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Mỹ đứng vị trí thứ 3 nhưng lại giảm 5%, đạt 110,07 triệu USD.

Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu sữa từ thị trường Đông Nam Á, EU… với kim ngạch tăng mạnh trong 11 tháng năm nay như Đức tăng 58,4%; Hà Lan tăng 16%; Bỉ tăng 226%; Pháp tăng 8,3%; Thái Lan tăng 15,8%; Singapore tăng 10,8%;…
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sữa theo kim ngạch 11 tháng năm 2025
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4.3 Cơ cấu chủng loại nhập khẩu

Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu sữa bột đạt kim ngạch lớn nhất và vẫn tăng mạnh 20,7% so với cùng kỳ năm 2024 đạt 376,4 triệu USD, chiếm 29% thị phần nhập khẩu. Kim ngạch nhập khẩu lớn nhất là từ thị trường Ailen.


Sữa bột gầy là mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu cao thứ hai, đạt 270,2 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu sữa bột gầy từ thị trường Australia đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 21% thị phần. 

Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng sữa bột nguyên kem đứng vị trí thứ ba đạt 143,6 triệu USD, tăng 76,8%. Kim ngạch nhập khẩu một số sản phẩm sữa đạt mức tăng trưởng như chất béo khan của bơ tăng 142%; sữa tươi tiệt trùng tăng 40,7%; bơ tăng 33,3%; kem sữa tăng 31,7%; bột sữa gầy tăng 166%; sữa hữu cơ nguyên kem tăng 95,5%;… Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng khác sụt giảm như sữa đặc có đường giảm 20,7%; sữa chua uống giảm 11%, sữa chua giảm 76,7%…
Biểu đồ 3: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm từ sữa nhập khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2025                                               [image: image4.jpg]Chung loai khac S{ra bot
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Cơ cấu nhập khẩu cho thấy sữa bột, sữa bột gầy, sữa bột nguyên kem và các sản phẩm giàu chất béo sữa tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Nhập khẩu gia tăng đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp thiếu hụt nguồn cung trong nước, song cũng đặt ra yêu cầu cần cân đối hài hòa giữa phát triển chăn nuôi bò sữa trong nước và sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
5. Tình hình xuất khẩu sữa của Việt Nam 

5.1 Kim ngạch xuất khẩu 
Theo số liệu của Cục Hải quan, tính chung 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sữa và sản phẩm từ sữa đạt 354,1 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024.

5.2 Thị trường xuất khẩu
Về thị trường, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Irăc đạt 153,9 triệu USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2024 và chiếm 43% thị phần xuất khẩu. Campuchia vươn lên thị trường thứ hai đạt 48,3 triệu USD, tăng mạnh 126,9%. Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu sữa sang một số thị trường đạt mức tăng trưởng mạnh như Singapore tăng 99,9%; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 149%. Kim ngạch xuất khẩu sữa sang thị trường Trung Quốc cũng tăng mạnh 21,6% đạt 18,3 triệu USD.
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sữa theo kim ngạch 11/ 2025
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5.3 Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu 
Trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng sữa chính đều tăng so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng sữa bột đạt trị giá cao nhất là 172,2 triệu USD, tăng 22,3% so với cung kỳ năm 2024. Mặt hàng đứng vị trí thứ hai là sữa bột nguyên kem, đạt kim ngạch 45,4 triệu USD giảm 0,8%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng khác tăng trưởng cao như bơ, nguyên liệu thực phẩm, chất béo khan của bơ, phô mai. 

Biểu đồ 5: Cơ cấu một số chủng loại sữa và sản phẩm sữa xuất khẩu theo kim ngạch 11 tháng năm 2025
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Bảng 1 Một số doanh nghiệp thành viên Hiệp hội xuất khẩu sữa đạt kim ngạch cao 11 tháng năm 2025
	Doanh nghiệp
	Tỷ trọng (%)

	Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
	72,8

	Công ty TNHH Bel Việt Nam 
	5,4

	Công ty TNHH Frieslandcampina Việt Nam 
	3,7

	Công ty Cổ phần Đại Tân Việt 
	1,3

	Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương 
	1,1

	Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
	0,5

	Công ty Cổ phần Vpmilk 
	0,2

	Công ty Cổ phần Sữa Vitadairy Việt Nam
	0,2

	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare
	0,2


6. Dự báo thị trường sữa Việt Nam năm 2026

Thị trường sữa Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển đổi quan trọng với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Cụ thể: 

- Xu hướng tiêu dùng thông minh: Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chú trọng đến sức khỏe và dinh dưỡng, dẫn đến nhu cầu cao đối với các sản phẩm sữa chất lượng cao và đa dạng. Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển đa dạng sản phẩm mới, đặc biệt trong phân khúc sữa chức năng, sản phẩm dinh dưỡng cho người cao tuổi, các sản phẩm cao đạm, sữa hữu cơ, sữa thực vật…
- Cạnh tranh và đổi mới: Sự cạnh tranh gay gắt trong ngành đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục đổi mới. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển không chỉ giới hạn ở phát triển sản phẩm mới mà còn bao gồm cả việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng và giảm chi phí. Các công ty cần xây dựng chiến lược marketing sáng tạo, hiệu quả, tận dụng công nghệ số và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. 
- Phát triển bền vững: Xu hướng tiêu dùng xanh đang tạo ra một làn sóng mới trong ngành sữa. Các doanh nghiệp cần chú trọng đến việc phát triển chuỗi cung ứng bền vững, từ nguồn nguyên liệu đến quy trình sản xuất và đóng gói. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là cơ hội để xây dựng thương hiệu mạnh và thu hút phân khúc khách hàng có ý thức về môi trường. 

- Áp dụng công nghệ 4.0: Việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như IoT, AI và Big Data trong quản lý chuỗi cung ứng, sản xuất và phân phối sẽ giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh trong tương lai.
- Cơ hội xuất khẩu: Tiềm năng mở rộng thị trường quốc tế, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á, thị trường sử dụng sản phẩm Halal…
Tóm lại, năm 2026, thị trường sữa thế giới được dự báo tiếp tục chịu áp lực dư cung nhẹ, giá các sản phẩm sữa cơ bản khó phục hồi mạnh. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có cơ hội nhập khẩu nguyên liệu sữa với chi phí hợp lý để phục vụ chế biến.

Đối với thị trường trong nước, tăng trưởng năm 2026 được kỳ vọng đến từ các phân khúc sữa cao cấp và chuyên biệt, bao gồm: sữa cho người cao tuổi, sữa cho trẻ em, dinh dưỡng y học, sữa hỗ trợ người tiểu đường, sữa không lactose và các sản phẩm sữa chức năng. Đây sẽ là động lực tăng trưởng chính về giá trị của ngành sữa Việt Nam trong giai đoạn tới.
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI SỮA VIỆT NAM

1. Về tổ chức của Hiệp hội Sữa Việt Nam
1.1. Về hội viên

Đến năm 20254 Hiệp hội Sữa Việt Nam đã có 121 hội viên, trong đó: 

- Hội viên là các công ty sản xuất, chế biến sữa, sản phẩm sữa: 34; 

- Hội viên là các hợp tác xã, trạm thu mua sữa, trang trại chăn nuôi bò sữa: 39;
- Hội viên là các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh sữa, sản phẩm sữa: 18;
- Hội viên là các đơn vị sản xuất kinh doanh các ngành phụ trợ liên quan đến sữa và sản phẩm sữa: 07;
- Hội viên là các nhà khoa học, quản lý: 23.
Năm 2025, chưa kết nạp hội viên mới (văn phòng nhận đơn đăng ký gia nhập Hiệp hội của 03 đơn vị, tuy nhiên đang chờ thẩm định theo Điều lệ).

1.2. Những người làm việc chuyên trách tại Hiệp hội Sữa Việt Nam

 Hiệp hội Sữa Việt Nam có 03 người làm việc trực chuyên trách tại văn phòng của Hiệp hội, không thuộc cán bộ biên chế do cơ quan có thẩm quyền giao (đều là cán bộ đã nghỉ hưu), gồm: Chủ tịch, Tổng Thư ký và Phó Tổng thư ký - Chánh Văn phòng; 
1.3. Số lượng các tổ chức trực thuộc hội:
 Hiệp hội Sữa Việt Nam chưa có các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

1.4. Việc kiện toàn tổ chức
 Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027, Hiệp hội Sữa đã kiện toàn nhân sự chức danh Tổng thư ký (từ tháng 5/2025 ông Tổng thư ký Nguyễn Văn Nhiên xin nghỉ vì lý do cá nhân. Tháng 9/2025 kiện toàn ông Tống Xuân Chinh giữ chức danh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký), bãi miễn chức danh Ủy viên Ban Chấp hành của 02 ủy viên do không có điều kiện tham gia hoạt động Ban Chấp hành (Ông Lê Danh Tuyên, Bà Trần Việt Nga), thay thế Ủy viên Ban Chấp hành là đại diện của Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì vì ông Hoàng Vinh thôi giữ chức danh Lãnh đạo Công ty. 
Hiệp hội tiếp tục duy trì họp Thường vụ và họp Ban Chấp hành theo đúng quy định tại điều lệ. Các nghị quyết của Thường vụ, Ban Chấp hành cũng như các văn bản liên quan đến ngành sữa đều được thông báo rộng rãi tới hội viên qua trang thông tin điện tử/email/nhóm zalo. Các nội dung họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được triển khai theo nguyên tắc dân chủ và có sự thống nhất cao. 

1.5. Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo trong nội bộ       

Năm 2025, văn phòng Hiệp hội đã nhận 01 đơn phản ánh việc thực thi pháp luật về An toàn thực phẩm đối với sản phẩm sữa nhãn hiệu HIUP, Hiệp hội đã giải quyết theo quy định (chuyển cơ quan có thẩm quyền). 

Tiếp tục động viên các đơn vị thành viên đẩy mạnh xuất khẩu, Văn phòng Hiệp hội đã khẩn trương thông báo rộng rãi tới các thành viên để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Công Thương khen “Doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động xuất khẩu” năm 2024. Kết quả Hiệp hội Sữa Việt Nam có 01 hồ sơ chuyển Bộ Công Thương là Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam- Vinamilk và đã được Bộ Công Thương trao tặng bằng khen.
Nhằm động viên một số thành viên đã có nhiều đóng góp cho ngành sữa trong giai đoạn 2020-2025, Hiệp hội đã tặng bằng khen cho 02 (hai) thành viên đã có đóng góp tích cực cho ngành Sữa Việt Nam là Công ty Nutricare và Công ty Vitadairy.
2. Kết quả hoạt động của Hiệp hội Sữa Việt Nam

2.1. Công tác phản biện và tham gia định hướng chính sách  

 Năm 2025, Hiệp hội Sữa Việt Nam tiếp tục duy trì và đẩy mạnh quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước để kiến nghị, góp ý các nội dung văn bản quản lý nhà nước liên quan đến ngành sữa. Cụ thể như:

· Trước vấn nạn của việc sản xuất thực phẩm giả trong đó có sữa giả, ngay sau khi cơ quan điều tra thông báo, Hiệp hội đã có văn bản gửi cho Các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo, Cơ quan Điều tra Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công Thương để khẳng định các tổ chức cá  nhân sản xuất sữa giả không phải là thành viên của Hiệp hội Sữa, đồng thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp sữa đang làm ăn chính đáng,  cũng như người tiêu dùng tránh bị tác động xấu bởi cơn bão sữa giả. 
· Phối hợp với A05- Bộ Công an để nhận diện và xử lý các khủng hoảng thông tin trên nền tảng xã hội tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

· Góp ý nhiều lần đối với Dự thảo Nghị quyết quy định về Đăng ký công bố, tự công bố thực phẩm, Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15. Các ý kiến của Hiệp hội Sữa tập trung vào nội dung: quy định rõ về thực phẩm bổ sung, quản lý  ATTP theo hướng quản lý rủi ro, không tạo nên các rào cản kỹ thuật, tạo điều kiện cho  hàng hóa xuất khẩu, quản lý điều kiện cơ sở chế biến sữa tối thiểu phải áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến: GMP, HACCP, ISO: 22000,…Đến nay 2 văn  bản này vẫn đang được cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.
· Góp ý nhiều lần tới Bộ trưởng Bộ Công Thương về Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa dạng lỏng, Thông tư truy xuất nguồn gốc thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, theo đó nhiều kiến nghị của Hiệp hội Sữa đã được Ban soạn thảo tiếp thu với quan điểm phù hợp với thực tế Việt Nam và đảm bảo căn cứ khoa học, tính pháp. 
· Góp ý với Bộ Y tế về Dự thảo đề cương sửa Luật An toàn thực phẩm, những kiến nghị của Hiệp hội tập trung vào việc xây dựng các phương án quản lý về ATTP chưa có đủ bằng chứng khoa học và căn cứ pháp lý như quy định về kiểm nghiệm định kỳ, thời hiệu đăng ký công bố sản phẩm, mở rộng phạm vi sản phẩm phải xác nhận nội dung quảng cáo, quy định áp dụng bắt buộc các hệ thống quản lý chất lượng về ATTP của quốc tế (HACCP, ISO: 22.000, GMP,…) trong chế biến sữa.
· Góp ý 2 lần với Bộ Nông Nghiệp và Môi trường về Dự thảo Thông tư kiểm dịch động vật trên cạn, một số kiến nghị của Hiệp hội Sữa đã được Ban soạn thảo tiếp thu với quan điểm phù hợp với thực tế Việt Nam và đảm bảo căn cứ khoa học, tính pháp lý.
· Tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng Chiến lược Phát triển ngành sữa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Bộ Công Thương đang trình Chính phủ).

· Tham dự và có ý kiến đối với Dự thảo Nghị đinh quy định về định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa do Bộ Công An biên soạn. 

· Tham gia góp ý và phản ánh với Chính phủ, Quốc hội về dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm,  Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn, Luật Quảng cáo sửa đổi… Đặc biệt đối với 2 dự thảo Luật Chất lượng sản phẩm, Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn, Hiệp hội đã gửi kiến nghị tới Tổng bí thư, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội; Các kiến nghị  đã được Ban soạn thảo tiếp thu cơ bản (80%).
· Trao đổi với Cục Chăn nuôi - Thú y (Bộ NN-MT) và Vụ Kinh tế tổng hợp (Bộ Ngoại giao) nhằm thúc đẩy việc hoàn chỉnh hồ sơ xuất khẩu sang thị trường Indonessia, đến nay cơ bản đã hoàn thành.

· Phản ánh kịp thời với Bộ Y tế, Bộ Công Thương vướng mắc của thành viên khi xin cấp giấy chứng nhận y tế cho sản phẩm sữa dạng lỏng xuất khẩu tại các địa phương từ sau 1/7/2025. Sau nhiều ngày kiên trì đôn đốc, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất cho 34 tỉnh thành, để tạo thuận lợi cho xuất khẩu hàng hóa của các thành viên. Trao đổi với Cục ATTP để giải quyết kịp thời các chứng nhận y tế của thành viên đang thuộc thẩm quyền xử  lý của Cục.
· Đề xuất, phản ánh với Bộ Y tế một số vướng mắc khi thực hiện việc ghi nhãn dinh dưỡng tại các chi cục ATVSTP địa phương như yêu cầu phiếu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ghi nhãn dinh dưỡng,….
Duy trì việc phản ánh kịp thời, thường xuyên các vướng mắc trong thực hiện công bố, quảng cáo, ghi nhãn sữa và sản phẩm sữa đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đẩy mạnh việc hợp tác trao đổi với các Hội ngành hàng (Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát, Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản, Hiệp hội Giày da, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, Hiệp hội Quảng cáo, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, Hội Dinh dưỡng,.... và Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, ...) trong hoạt động tư vấn phản biện chính sách.
Ngoài ra, Hiệp hội Sữa Việt Nam còn tham gia góp ý nhiều văn bản pháp luật khác liên quan đến chính sách phát triển ngành sữa. Thường xuyên tham gia các hội nghị do VCCI, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổ chức có liên quan đến chính sách phát triển ngành sữa; các ý kiến phát biểu của Hiệp hội tại Hội nghị được Ban tổ chức đánh giá cao (đã tham dự 14 Hội nghị trực tiếp và trực tuyến). 

2.2. Công tác thông tin tuyên truyền

· Hiệp hội Sữa tiếp tục chủ động và tích cực tham gia công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hiệp hội đã tiếp xúc, trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tin đại chúng về những vấn đề liên quan đến sữa như: các vấn đề chất lượng và an toàn thực phẩm trong kinh doanh sữa bằng thương mại điện tử, nhu cầu sữa và sản phẩm sữa, đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến sữa, kinh tế tuần hoàn trong chế biến sữa, NetZero trong ngành sữa ,…

· Hiệp hội Sữa duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước như Cục ATTP (Bộ Y tế); Cục Công nghiệp, Vụ Khoa học Công nghệ, Cục Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương); Cục Chăn nuôi- Thú y, Cục Hải quan, Cục Thuế…để có những thông tin chính xác kịp thời về những vấn đề liên quan đến ngành sữa.

· Duy trì và thường xuyên cập nhật, đổi mới giao diện, nâng cấp hoạt động của trang thông tin điện tử và fanpage của Hiệp hội.
· Tổ chức 01 Hội nghị trực tuyến và trực tiếp về “Chuyển đổi số trong ngành sữa” cho 105 đại biểu tham dự, báo cáo viên là các chuyên gia đến từ FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội. 

· Phối hợp với Truyền hình Công Thương (Bộ Công Thương) xây dựng phóng sự về chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh sữa tại 02 thành viên (Vinamilk, Nutricare).

· Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo về “Phát triển ngành sữa Việt Nam giai đọan 2030 - 2045” tại Tp. Hồ Chí Minh. Tham dự hội thảo có 120 đại biểu đến từ các doanh nghiệp chế biến sữa và sản phẩm sữa, các trường địa học, Viện nghiên cứu có liên quan đến ngành sữa.  

· Chuẩn bị cho triển lãm Sữa Quốc tế Vietnamdairy lần thứ 5 tại Hà Nội từ ngày 28/5- 02/6/2026 với sự đồng hành của Triển lãm Kem và Đồ uống có chứa sữa nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư, xúc tiến thương mại cho ngành sữa trong kỷ nguyên mới.
· Là đầu mối mời các thành viên tham dự các hội thảo về kinh tế tuần hoàn do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Môi trường, Bộ Tài chính, Đại sứ quán Đan Mạch, Ireland, Pháp, … tổ chức tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 

· Cử thành viên của hiệp hội tham gia các ban của CODEX và cuộc họp có các nội dung liên quan đến ngành sữa. 

· Văn phòng tham gia 14 hội nghị về Kinh tế tuần hoàn, Kinh tế xanh, Hiệp định thương mại, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, thuế, Đối ngoại nhân dân… do các Bộ, ngành tổ chức.  

· Cử thành viên của Hiệp hội tham gia các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của CODEX có các nội dung liên quan đến ngành sữa. 

2.3. Hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế

Nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế cho ngành Sữa Việt Nam, năm 2025, Hiệp hội Sữa đã chủ động, tranh thủ các mối quan hệ với Hiệp hội Sữa các nước và các đối tác quốc tế để tạo cơ hội xúc tiến thương mại cho ngành sữa. Các hội thảo, hội nghị, sự kiện có liên quan đến ngành sữa tổ chức tại Việt Nam hay các nước, Hiệp hội đều thông báo tới các thành viên để bố trí tham dự bằng hình thức trực tiếp/trực tuyến tạo cơ hội cho xúc tiến thương mại nhất là việc xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa ra thị trường quốc tế.

Với vai trò là thành viên Ban Chấp hành (BCH) của Liên minh đồ uống Asean (AFBA), Hiệp hội Sữa đã tham gia đầy đủ các phiên họp BCH của AFBA. Qua các sự kiện này đã nâng vị thế của Hiệp hội Sữa Việt Nam và có cơ hội tìm hiểu thêm thông tin về chính sách nhãn dinh dưỡng, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí tái chế bao bì, kinh tế xanh, luật ATTP…tai các quốc gia Asean.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 về việc Hiệp hội Sữa Việt Nam gia nhập Liên đoàn sữa quốc tế (IDF), Văn phòng Hiệp hội đã trao đổi với các thành viên về quy định đóng niên liễm, đang hoàn tất các thủ tục thông báo với IDF để được công nhận là thành viên.

Tổ chức đoàn gồm 7 thành viên tham gia Triển lãm Food Show tại Kao Hùng, Đài Loan. Đoàn đã thăm và làm việc với Hiệp hội Sữa Đài Loan, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của 2 Hiệp hội. Hiệp hội sữa Đài Loan đã thông báo sẽ đến thăm, làm việc với Hiệp hội Sữa Việt Nam vào dịp Triển lãm Sữa quốc tế 2026, đồng thời đăng ký tham dự các hoạt động của Triển lãm như Hội thảo, B2B….  
Trực tiếp làm việc với 07 đoàn quốc tế: Trung Quốc, Ấn Độ (2 đoàn), Nga, Pháp, Bỉ, Mỹ… trao đổi về các nội dung liên quan đến sữa, sản phẩm sữa và chăn nuôi bò sữa.

Giới thiệu 01 khóa đào tạo thạc sỹ liên quan đến chế biến sữa tại Ấn Độ cho thành viên của Hiệp hội đủ điều kiện đăng ký tham dự.

Thường xuyên trao đổi với Thương vụ của các Đại sứ quán tại Việt Nam để tạo cơ hội đầu tư cho các thành viên của hiệp hội với các đối tác quốc tế như Đại sứ quán Pháp, Đan Mạch, Icreland, Nga, Bỉ, Ấn Độ.…

Trao đổi với các thành viên đã xuất khẩu sữa và sản phẩm sang thị trường quốc tế để nắm bắt khó khăn vướng mắc, ảnh hưởng đến xuất khẩu từ đó phản ánh kịp thời tới Chính phủ và các Bộ, ngành nhằm thúc đẩy xuất khẩu. 

2.4. Hoạt động của Văn phòng 

Duy trì hoạt động của Văn phòng tại Phòng 808 Tòa nhà Sacombank 205 Giảng Võ thường ngày (đến tháng 3/2025) và Tầng 5, Tháp A, Nhà D2 Giảng Võ (từ tháng 4/2025). Năm 2025 đã soạn thảo và ban hành 97 văn bản đi và xử lý 102 văn bản đến. Các văn bản được xử lý kịp thời và chất lượng.

Duy trì tổ chức họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (phần lớn qua online/thư điện tử) theo đúng quy định tại Điều lệ cũng như xử lý công việc kịp thời, hiệu quả và không mất thời gian của các ủy viên (phần lớn là lãnh đạo doanh nghiệp). Trong năm đã trao đổi xin ý kiến giải quyết công việc đột xuất: 8 lần. 

Đôn đốc thành viên thực hiện nghĩa vụ đóng hội phí theo đúng Điều lệ.

Tham dự các sự kiện của các đối tác như: Triển lãm bánh, Đại hội các hiệp hội: Chế biến xuất khẩu thủy sản, Dệt May, Rượu bia, nước giải khát,....
3. Tài chính: 

 Tổng số thu: 680.163.100đồng
·  Nguồn hội phí (2024 và 2025):  660.000.000đ 
·  Hợp tác Triển lãm bánh:               20.000.000đ

·  Lãi xuất từ tài khoản:                        163.100đồng 

 Tổng số chi: 649.842.610đồng
·  Chi văn phòng (thuê văn phòng, chuyển Văn phòng; mua thiết bị văn
 phòng: 01 bàn làm việc, 02 tủ sắt đựng tài liệu, pho to tài liệu, chuyển phát nhanh, mưc máy in, phí ngân hàng, phong bì, name card,..): 266.850.000đồng
·  Chi công tác phí, vé máy bay đi công tác, thù lao cho nhân viên Văn phòng:  237.900.000đồng
·  Chi 03 hội nghị (tập huấn về chuyển đổi số trong ngành sữa tại Hà Nội; phát triển ngành sữa giai đoạn 2025 -2030 tầm nhìn 2045 tại TP HCM; hội nghị giao ban Quý 1 của 22 Hiệp hội về hoạt động tư vấn phản biện xây dựng chính sách tại Hà Nội):145.092.610 đồng.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026
1. Dự báo thị trường sữa quốc tế và Việt Nam năm 2026

1.1. Thị trường sữa quốc tế

Bước sang năm 2026, thị trường sữa thế giới được dự báo tiếp tục vận động trong bối cảnh dư cung nhẹ, với mức độ phục hồi giá không đồng đều giữa các nhóm sản phẩm. Theo các đánh giá trung hạn của FAO và OECD-FAO, sản lượng sữa toàn cầu năm 2026 dự kiến tăng khoảng 1,5–2%, cao hơn tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ. Điều này khiến giá các sản phẩm sữa cơ bản như sữa bột gầy (SMP) và sữa bột nguyên kem (WMP) khó có khả năng phục hồi mạnh, duy trì ở mức trung bình thấp so với giai đoạn đỉnh năm 2022.

Về cung, các khu vực xuất khẩu chủ lực như Liên minh châu Âu, New Zealand và Hoa Kỳ tiếp tục duy trì năng lực sản xuất lớn nhờ hệ thống chăn nuôi quy mô và hiệu quả cao. Tuy nhiên, xu hướng điều chỉnh cơ cấu sản phẩm ngày càng rõ nét: các nhà sản xuất ưu tiên phô mai và sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao, trong khi sản lượng một số mặt hàng sữa bột có xu hướng biến động theo tín hiệu thị trường. Bên cạnh đó, rủi ro khí hậu (nắng nóng kéo dài, thời tiết cực đoan) tiếp tục là yếu tố có thể gây gián đoạn cục bộ nguồn cung, song chưa đủ để đảo chiều xu hướng dư cung toàn cầu trong ngắn hạn.

Về cầu, nhu cầu nhập khẩu sữa tại một số thị trường lớn, đặc biệt là Trung Quốc, được dự báo phục hồi chậm do tác động của xu hướng giảm sinh và dư cung nội địa. Ngược lại, nhu cầu tại khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi tiếp tục tăng, song chủ yếu tập trung vào các sản phẩm sữa cơ bản và trung cấp, với mức độ nhạy cảm cao về giá. Nhìn chung, năm 2026 được dự báo là năm cạnh tranh gay gắt trên thị trường xuất khẩu sữa, khi các quốc gia xuất khẩu lớn tìm cách mở rộng thị trường trong bối cảnh giá chưa phục hồi rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, giá sữa thế giới năm 2026 nhiều khả năng duy trì xu hướng ổn định ở mức trung bình thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các quốc gia nhập khẩu nguyên liệu sữa, đồng thời gây áp lực lên biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu sữa nguyên liệu và sản phẩm sơ cấp.

1.2. Dự báo thị trường sữa Việt Nam năm 2026

Đối với Việt Nam, năm 2026 được dự báo là năm bản lề trong quá trình tái cơ cấu ngành sữa, với sự dịch chuyển rõ rệt từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi dần, song sức mua tiêu dùng vẫn còn thận trọng, tốc độ tăng trưởng chung của thị trường sữa Việt Nam năm 2026 được dự báo ở mức một chữ số thấp, tập trung nhiều hơn vào tăng trưởng giá trị thay vì tăng mạnh về sản lượng.

Về nguồn cung, sản lượng sữa tươi trong nước dự kiến tiếp tục tăng chậm, do những hạn chế về quỹ đất, chi phí đầu tư chăn nuôi và tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nếu các giải pháp nâng cao năng suất, cải thiện giống, dinh dưỡng và hệ thống làm mát chuồng trại được triển khai hiệu quả, năng suất sữa bình quân/bò/năm có thể được cải thiện, qua đó tạo dư địa tăng sản lượng mà không cần mở rộng nhanh đàn bò sữa. Trong ngắn hạn, nguồn nguyên liệu sữa nhập khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định sản xuất và đa dạng hóa sản phẩm.

Về cầu tiêu dùng, xu hướng nổi bật của thị trường sữa Việt Nam năm 2026 là sự gia tăng nhanh của các phân khúc sữa cao cấp và chuyên biệt. Nhu cầu đối với sữa cho người cao tuổi, sữa dinh dưỡng cho trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng y học, sữa dành cho chế độ ăn đặc biệt, sữa không lactose và các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa được dự báo tiếp tục tăng, nhờ quá trình già hóa dân số, gia tăng các bệnh không lây nhiễm và nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về dinh dưỡng và sức khỏe.

Ngược lại, các sản phẩm sữa phổ thông có xu hướng tăng trưởng chậm hơn và chịu áp lực cạnh tranh lớn về giá. Điều này buộc các doanh nghiệp sữa phải đẩy mạnh đổi mới công thức, nâng cao hàm lượng khoa học và giá trị dinh dưỡng, đồng thời đầu tư mạnh hơn cho truyền thông minh bạch, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và ghi nhãn.

Về thương mại, trong năm 2026, Việt Nam có cơ hội tối ưu hóa nhập khẩu nguyên liệu sữa nhờ mặt bằng giá quốc tế ổn định ở mức thấp. Đồng thời, xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa của Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng, song theo hướng chọn lọc thị trường và sản phẩm, tập trung vào các thị trường khu vực (ASEAN), thị trường Hồi giáo (Halal) và một số thị trường đang phát triển có nhu cầu cao đối với sữa bột và sản phẩm dinh dưỡng.

1.3. Nhận định chung

Tổng thể, năm 2026 được dự báo là năm thị trường sữa thế giới và Việt Nam vận hành trong trạng thái “ổn định nhưng cạnh tranh cao”. Đối với Việt Nam, tăng trưởng của ngành sữa sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khả năng nâng cao năng suất, chất lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước, phát triển các phân khúc sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt và tận dụng hiệu quả mặt bằng giá nguyên liệu sữa quốc tế. Đây là giai đoạn quan trọng để ngành sữa Việt Nam củng cố nền tảng phát triển bền vững, giảm dần phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu trong trung hạn và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực và quốc tế.
2. Công tác phát triển hội viên và tổ chức Hiệp hội

Tiếp tục công tác phát triển hội viên, củng cố tổ chức của Hiệp hội, phấn đấu hết năm 2026 có 2- 4 hội viên mới tham gia; duy trì việc họp định kỳ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo đúng quy chế. Đôn đốc hội viên hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội.

3. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

· Tiếp tục chủ động và kịp thời thực hiện các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội những vấn đề có tính thời sự, xã hội quan tâm, hoặc những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề liên quan đến ngành sữa…cần có tiếng nói của các nhà khoa học, các doanh nghiệp nhằm định hướng dư luận. Tổ chức tốt việc tư vấn phản biện đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách có liên quan đến ngành sữa để xây dựng góp ý với chính sách của chính phủ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên cũng như thúc đẩy phát triển ngành. Năm 2026, tập trung tư vấn phản biện các nội dung:

· Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm do Bộ Y tế, Đề án sửa Luật An toàn thực phẩm, đang xây dựng theo chương trình xây dựng pháp luật 2026 có liên quan tác động đến ngành.
· Các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Luật Chất lượng hàng hóa sửa đổi, Luật Tiêu chuẩn quy chuẩn sửa đổi, Luật quảng cáo sửa đổi,….
· Đáp ứng kịp thời các yêu cầu tư vấn phản biện khi có yêu cầu từ các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các hiệp hội có liên quan.

· Tiếp tục đôn đốc các thành viên của Hiệp hội triển khai thực hiện quy tắc ứng xử trong kinh doanh doanh chế biến sữa, sản phẩm sữa do Hiệp hội ban hành năm 2023 để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong ngành sữa. 

· Tiếp tục theo dõi Chiến lược phát triển ngành sữa Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045 do Bộ Công thương đang trình chính phủ.

4. Công tác phổ biến cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật và pháp luật

- Phối hợp với Bộ Y tế tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai các văn bản liên quan đến An toàn thực phẩm ban hành năm 2025-2026 cho hội viên.

- Tổ chức 02 hội nghị về Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh sữa và đổi mới công nghệ trong sản xuất sữa.

5. Công tác truyền thông

- Duy trì hoạt động website vda.org.vn, cập nhật nhanh chóng, kịp thời các thông tin hoạt động của các thành viên Hiệp hội Sữa Việt Nam. Sử dụng trang tin điện tử của Hiệp hội phục vụ công tác đăng tải cập nhật các văn bản quản lý nhà nước của Chính phủ và các bộ ngành, tài liệu khoa học kỹ thuật chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và quốc tế như ISO, Codex, EU và các tổ chức khác liên quan.
- Sử dụng trang tin điện tử phục vụ công tác quảng bá hình ảnh và sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội.

- Chủ động khai thác việc hợp tác với các cơ quan truyền thông đại chúng như báo, đài, truyền hình…để kết hợp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn và quảng bá hình ảnh của Hiệp hội Sữa Việt Nam.

6. Công tác xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế
- Tổ chức thành công Triển lãm Sữa quốc tế lần thứ 5 tại Hà Nội đồng hành cùng triển lãm kem và triển lãm đồ uống có chứa sữa.
- Tiếp tục trao đổi thông tin, hợp tác với Hiệp hội Sữa Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Ireland,Hàn Quốc, Belarus, Newzeland, Đài Loan, Trung Quốc,…làm cầu nối cho doanh nghiệp trong nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường khả năng hợp tác đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành Sữa Việt Nam.

- Tiếp tục duy trì hợp tác trao đổi thông tin với IFCN và Diễn đàn sữa châu Á với tư cách là đầu mối quốc gia. Tham gia các hoạt động của Liên đoàn Sữa Quốc tế (IDF) tùy theo điều kiện kinh phí cho phép.

- Tiếp tục đóng góp ý kiến cho CODEX về các nội dung có liên quan đến sữa và các sản phẩm sữa. 

- Tiếp tục là đầu mối liên hệ với Đại sứ quán các nước tại Viêt Nam để thông báo tới hội viên những khóa đào tạo liên quan đến sản xuất, kinh doanh sữa và sản phẩm sữa nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành sữa.

- Đẩy mạnh hợp tác trao đổi hoạt động với các hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong khu vực cũng như quốc tế khác trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành sữa.
7. Đề xuất, kiến nghị

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hiệp hội Sữa Việt Nam và các doanh nghiệp hội viên hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, Hiệp hội kính đề xuất:

7.1. Đối với Chính phủ:

· Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoàn thiện khung pháp lý về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc theo hướng thống nhất, minh bạch, phù hợp thông lệ quốc tế;

· Có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải.

7.2. Đối với các Bộ, ngành:

· Tăng cường đối thoại, trao đổi thông tin với các hội/hiệp hội ngành hàng trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách;

· Có cơ chế phản hồi chính thức đối với các kiến nghị, góp ý của Hiệp hội và doanh nghiệp.

7.3. Đối với chính quyền địa phương:

· Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội và doanh nghiệp trong việc triển khai chính sách, tháo gỡ vướng mắc phát sinh tại cơ sở;

· Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ngành sữa trên địa bàn./.
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